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Đề 6 

Họ và tên: ……………………………………………… 

                  Lớp…………………… 

 

Đọc bài tập đọc:”Nhà bác học và bà cụ”, SGK trang 31- 32 và khoanh vào câu trả lời 

đúng từ câu 1 đến câu 9: 

 

1. Thông tin nào dưới đây giới thiệu đúng về Ê-đi-xơn? 

a. Ê-đi-xơn là nhà bác học nổi tiếng người Mĩ. 

b. Ông là người Hy Lạp, là nhà bác học vĩ đại thời cổ đại. 

c. Ê-đi-xơn là nhà bác học nổi tiếng người Anh. 

2. Vì sao bà cụ không đi chiếc xe ngựa chở khách mà lại đi bộ? 

a. Vì chiếc xe ngựa đi lại rất tốn kém, đắt đỏ. 

b.Vì chiếc xe ngựa đi lại vòng vèo, tốn thời gian. 

c. Vì chiếc xe ngựa rất xóc, làm cụ đau lưng, phát ốm. 

3. Bà cụ mong muốn có chiếc xe như thế nào thay thế xe ngựa kéo? 

a. Bà cụ mong muốn có chiếc xe chạy bằng người kéo, đi lại thật êm. 

b. Bà cụ mong muốn có chiếc xe chạy bằng điện, đi lại thật êm. 

c. Bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo, mà đi lại thật êm. 

4. Mong ước của bà cụ đã khiến Ê-đi-xơn lóe ra ý tưởng gì? 

a. Làm một cái xe chạy bằng xăng dầu. 

b. Làm một cái xe chạy bằng dòng điện. 

c. Làm một cái xe chạy bằng năng lượng mặt trời. 

5. Ê-đi-xơn đã hứa với bà cụ điều gì? 

a. Ê-đi-xơn sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên. 

b.Ê-đi-xơn hứa sẽ tặng cụ chiếc xe điện đầu tiên. 

c. Ê-đi-xơn sẽ phát minh ra chiếc ti vi.  

6. Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ trở thành hiện thực? 

a. Nhờ sự hợp tác của Ê-đi-xơn với các nhà khoa học khác. 

b. Nhờ lời ước nguyện của bà cụ. 

c. Nhờ trí tuệ, sự sáng tạo và lòng kiên trì của nhà khoa học Ê-đi-xơn.  

7. Cuối cùng, ý tưởng và lời hứa của Ê-đi-xơn diễn ra như thế nào? 

 a.Ê-đi-xơn miệt mài chế tạo chiếc xe điện và đã thành công. 

 b.Ê-đi-xơn miệt mài nghiên cứu nhưng không thành công. 

 c.Ê-đi-xơn miệt mài nghiên cứu và tạo ra chiếc xe lửa. 

8. Theo em, khoa học đem lại lợi ích gì cho con người? 

a. Khoa học đem lại các phát minh phục vụ cho cuộc sống của con người. 

b. Khoa học đem lại sự sáng tạo, nuôi dưỡng ý tưởng của con người. 

c. Khoa học chỉ phục vụ cho lợi ích của các nhà khoa học. 



 

 

9. Nội dung của bài “Nhà bác học và bà cụ" là gì? 

 a. Kể về các phát minh vĩ đại của nhà bác học Ê-đi-xơn nổi tiếng. 

b. Ca ngợi nhà bác học Ê-đi-xơn giàu sáng kiến và mong muốn đem lại điều tốt đẹp cho con 

người. 

c. Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp phát minh sáng chế của nhà bác học Ê-đi-xơn. 

 10.Tìm các từ chỉ hoạt động: 

   - Chứa tiếng có vần ươt : ……....................................…………………………… 

- Chứa tiếng có vần ươc : ……....................................…………………………… 
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Đề 7 

Họ và tên: …………………………………………………………… 

Lớp…………………… 

Đọc bài tập đọc: Ông tổ nghề thêu SGK trang 22- 23 và khoanh vào câu trả lời đúng từ 

câu 1 đến câu 9: 

1. Trần Quốc Khái được tôn lên là ông tổ nghề gì? 

  a. Ông tổ nghề đan.           b. Ông tổ nghề hàn.        c. Ông tổ nghề thêu.        d. Ông tổ nghề 

nón. 

2. Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào? 

      a. Cậu phải đứng ngoài lớp học lỏm và dùng que củi tập viết chữ trên nền cát. 

      b. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. 

      c. Nhà nghèo không có tiền mua sách, cậu phải mượn sách của chúng bạn. 

      d. Cậu vừa ham học vừa mê thả diều, cậu trở thành ông Trạng trẻ tuổi nhất - 13 tuổi. 

3. Trần Quốc Khái học giỏi, đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều nào? 

 a. Triều Hồ                    b. Triều Nguyễn                  c. Triều Lê               d. Triều Trần 

4. Trần Quốc Khái được triều đình cử đi đâu? 

        a. Đi sứ ở Xiêm Thành.                               b.  Đi sứ ở Trung Quốc. 

        c. Đi đánh giặc ngoại xâm.                          d.  Đi xâm lược nước Xiêm. 

5. Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam? 

       a. Vua Trung Quốc bắt ông làm câu đối 

       b. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lầu cao, mời ông lên chơi, rồi 

cất thang đi 

       c. Vua Trung Quốc bắt ông cân một con voi 

       d. Vua Trung Quốc bắt ông xây thành cao 

6. Chuyện gì xảy ra khi Trần Quốc Khái vượt qua được thử thách của vua Trung Quốc? 

       a.Vua khen ông là người có tài và thả cho về nước. 

       b. Vua hậm hực vì không làm gì được sứ giả, kiếm cớ nhốt ông vào ngục. 

       c. Vua khen ông là người có tài, đặt tiệc to tiễn về nước. 

       d. Vua khen ông là người có tài và giữ ông lại cống hiến cho Trung Quốc. 

7. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu? 

      a. Vì khi về nước, ông mở trường dạy học và xưởng dệt lụa. 

      b. Vì khi về nước, ông đã truyền dạy lại nghề thêu cho dân. 

      c. Vì khi về nước, ông tâu vua đưa người sang Trung Quốc học nghề thêu. 

      d. Vì khi về nước, ông sáng tạo ra nghề mới từ cách đan lọng. 

8. Trần Quốc Khái đã dạy cho dân nghề gì? 

     a. Nghề trồng lúa nước.                                    b. Nghề se tơ và dệt lụa.  

     c. Nghề nung đồng, đúc đồng.                          d. Nghề thêu và làm lọng. 

 



 

9. Nghề thêu và làm lọng có nguồn gốc từ vùng nào? 

    a. Thường Tín, Hà Tây (Hà Nội).                      b. Thường Tín, Hà Đông, Hà Nội. 

    c. Thường Xuân, Thanh Hóa.                            d.  Gia Định, Sài gòn 

10.Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động : 
- Chứa tiếng bắt đầu bằng s : ………………….....................................………………………………… 

 

- Chứa tiếng bắt đầu bằng x : ………………….....................................………………………………… 

 


